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1 Phạm Kiều Vy 26/01/2019 x 3169995634 Phạm Văn Sơn CN Hoàng Thị Mỹ Hạnh Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0327621112

2 Nguyễn Đào Ngọc Diệp 23/07/2019 x 3169995612
Nguyễn Văn Tiệp 

Hùng
CN Đào Thị Huế CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0343170468

3 Phan Bảo Châu 30/07/2019 x 3169995628 Phan Văn Bảo Tự do Dương Thị Thu CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0354796659

4 Trương Tuấn Anh 14/12/2019 x 3169995610 Trương Ngọc Hùng CN Nguyễn Thị Thu Hiền CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0902021586

5 Nguyễn Thu Hằng 16/01/2019 x 3169995608 Nguyễn Văn Lam CN Phạm Thị Phượng CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0969667683

6 Nguyễn Minh Châu 17/09/2019 x 3169995601 Nguyễn Quang Minh CN Nguyễn Thị Trang CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0967256226

7 Trương Thị Thảo Vân 11/10/2019 x 3169995602 Trương Văn Huy CN Phạm Thị Diễm Quỳnh CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0969663427

8 Nguyễn Hữu Khang 11/06/2019 x 3169995596 Nguyễn Hữu Anh Tự do Trần Thị Yến Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0972693599

9 Nguyễn Phương Chi 27/12/2019 x 3176020758 Nguyễn Hữu Thức CN Nguyễn Thị Yến CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0981586170

10 Nguyễn Tuấn Anh 15/07/2019 x 3169995619 Nguyễn Văn Long Tự do Vũ Thị Hà CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0346153541

11 Nguyễn Vũ Bảo An 05/10/2019 x 3169995766 Nguyễn Văn Tuyền Tự do Vũ Thị Quế Anh Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa An Hồng 0973019310

12 Phạm Phương Linh 28/01/2019 x 3159909804 Phạm Văn Thiện Tự do Lưu Thị Thanh loan CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0399716218

13 Trần Thảo Nhi 09/04/2019 x 3169995594 Trần Văn Song Tự do Lê Thị Phương Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0836043552

14 Trương An Chi 03/03/2019 x 3168275115 Trương Văn Thao CN Đỗ Thị Hoà CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0972603884

15 Trương Gia Huy 09/12/2019 x 3168069620 Trương Văn Nam CN Phạm Ngọc Hằng CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0965025828

16 Trương Phú Thịnh 24/10/2019 x 3160340355 Trương Văn Kiên Tự do Nguyễn Thị Thu CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0962024116

17 Trương Trí Khang 25/02/2019 x 3176419385 Trương Văn Hùng CN Vũ Thị Thanh CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0914641728

18 Dương Hoài An 16/12/2019 x 3170226632 Dương Xuân Tuấn CN
Trương Thị Hồng 

Nhung
CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0988107612

19 Trương Thị Kim Đan 27/08/2019 x Trương Văn Thạo Tự Do Mai Bích Ngọc CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0345611699

20 Nguyễn Ngọc Đức 19/09/2019 x Nguyễn Ngọc Quang CN Nguyễn Thị Hậu CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0378762598

21 Trương Anh Đức 30/12/2019 x Trương Văn Phường Tự do Nguyễn Thị Vi CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0349776642

22 Phạm Gia Hân 27/02/2019 x Phạm Văn Tùng CN Nguyễn Thị Huyến CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0352311548

Điện thoại liên 

lạc

UBND HUYỆN AN DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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23 Trần Thị Gia Hân 10/07/2019 x Trần Văn Tình Tự do Triệu Thị Mai Yến Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0982691339

24 Nguyễn Ngọc Hiếu 19/09/2019 x Nguyễn Ngọc Quang CN Nguyễn Thị Hậu CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0378762598

25 Hồ Chí Hoàng 20/02/2019 x Hồ Quang Huy Tự do Đỗ Thị Thu Thanh Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Phù Cát, Bình Định 0399983465

26 Vũ Gia Huy 10/10/2019 x Vũ Văn Ngọc Tự do Nguyễn Thị Hương Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0912966369

27 Đỗ Phương Thảo 30/10/2019 x Đỗ Trường Giang Tự do Nguyễn Thị Din Tự do Cụm 2 - Dụ Nghĩa Kim Thành - HD 0348957378

28 Hoàng Hạ Vy 15/09/2019 x Hoàng Thái Long CN Lê Thị Thu CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0973511570

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1 Trương Thị Huyền

2 Đào Thị Thùy

Lưu Thị Nhiệm
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